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1. Chính sách c nh tranh: Quan ni m và m c tiêuạ ệ ụ

Trong n n kinh t  th  tr ng, c nh tranh mà m t trong nh ng đ c tr ngề ế ị ườ ạ ộ ữ ặ ư

c  b n và là đ ng l c phát tri n. C nh tranh góp ph n đi u ch nh quan hơ ả ộ ự ể ạ ầ ề ỉ ệ

cung - c u trên th  tr ng; h ng vi c s  d ng các nhân t  s n xu t vàoầ ị ườ ướ ệ ử ụ ố ả ấ

nh ng n i có hi u qu  nh t, làm gi m t ng giá thành c a s n xu t xã h i;ữ ơ ệ ả ấ ả ổ ủ ả ấ ộ

t o môi tr ng thu n l i đ  s n xu t thích ng v i s  bi n đ ng c a c u vàạ ườ ậ ợ ể ả ấ ứ ớ ự ế ộ ủ ầ

công ngh  s n xu t, là đ ng l c thúc đ y đ i m i, sáng t o, bu c các ch  thệ ả ấ ộ ự ẩ ổ ớ ạ ộ ủ ể

kinh  doanh  luôn  quan  tâm đ n  c i  ti n  công  ngh ,  trang  b  s n  xu t  vàế ả ế ệ ị ả ấ

ph ng th c qu n lý nh m nâng cao ch t l ng s n ph m, h  giá thành vàươ ứ ả ằ ấ ượ ả ẩ ạ

trên c  s  đó, h  giá bán c a hàng hóa,… C nh tranh thúc đ y doanh nghi pơ ở ạ ủ ạ ẩ ệ

nâng cao hi u qu ; phát tri n s n ph m m i và bu c doanh nghi p ph i nh yệ ả ể ả ẩ ớ ộ ệ ả ạ

c m tr c các hoàn c nh, đi u ki n thay đ i. C nh tranh t o nên d  đ a, ti mả ướ ả ề ệ ổ ạ ạ ư ị ề

năng cho gi m giá, đem l i nhi u l a ch n h n cho ng i tiêu dùng, mang l iả ạ ề ự ọ ơ ườ ạ

hi u qu  cao h n, tăng tr ng cao h n, nhi u c  h i vi c làm h n cho n nệ ả ơ ưở ơ ề ơ ộ ệ ơ ề

kinh t .ế

Tuy nhiên, h u h t các doanh nghi p đ u h ng t i m c tiêu giành vầ ế ệ ề ướ ớ ụ ị

th  cao trên th  tr ng đ  sau đó có th  s  d ng v  th  có l i này khai thác t iế ị ườ ể ể ử ụ ị ế ợ ố

đa l i nhu n trong m t th i gian dài. Các doanh nghi p có th  s  d ng m t sợ ậ ộ ờ ệ ể ử ụ ộ ố

bi n pháp khác nhau đ  nâng cao v  th  c a mình trên th  tr ng, trong đó cóệ ể ị ế ủ ị ườ

nh ng bi n pháp tác đ ng tiêu c c đ n th  tr ng và xã h i. Nhà n c ph iữ ệ ộ ự ế ị ườ ộ ướ ả

có nhi m v  b o v  l i ích t ng th  toàn xã h i (đ m b o quy n t  do l aệ ụ ả ệ ợ ổ ể ộ ả ả ề ự ự

ch n c a ng i tiêu dùng và quy n t  do kinh doanh c a các nhà đ u t ); t oọ ủ ườ ề ự ủ ầ ư ạ

ra và đ m b o m t môi tr ng c nh tranh tích c c, không cho phép các hànhả ả ộ ườ ạ ự

vi h n ch  c nh tranh ho c c nh tranh không lành m nh trên th  tr ng; b oạ ế ạ ặ ạ ạ ị ườ ả

v  các tác đ ng tích c c c a c nh tranh và h n ch  các tác đ ng tiêu c c.ệ ộ ự ủ ạ ạ ế ộ ự

T ng th  các bi n pháp này chính là chính sách c nh tranh c a Nhà n c.ổ ể ệ ạ ủ ướ
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2. Nh ng bi n pháp nâng cao v  th  c a doanh nghi p trên th  tr ngữ ệ ị ế ủ ệ ị ườ

Ngu n: Lê Vi t Thái và c ng s  (2000)ồ ế ộ ự

Trong m t th i gian dài, chính sách c nh tranh đ c hi u là pháp lu tộ ờ ạ ượ ể ậ

gi i quy t nh ng hành vi ph n c nh tranh c a các doanh nghi p. Tuy nhiên,ả ế ữ ả ạ ủ ệ

trong vài th p k  g n đây, chính sách c nh tranh đ c hi u theo nghĩa r ngậ ỷ ầ ạ ượ ể ộ

h n, bao g m t t c  các lu t và các hành đ ng chính sách có nh h ng t iơ ồ ấ ả ậ ộ ả ưở ớ

vai trò c a c nh tranh trong n n kinh t . Th c t , vi c áp d ng pháp lu tủ ạ ề ế ự ế ệ ụ ậ

c nh tranh (Lu t C nh tranh) không đ  đ  đ m b o tính c nh tranh trong n nạ ậ ạ ủ ể ả ả ạ ề

kinh t  khi hàng lo t nh ng h n ch  c nh tranh l i phát sinh ngay t  các quyế ạ ữ ạ ế ạ ạ ừ

đ nh c a chính ph , c  quan nhà n c hay t  s  h u nhà n c.Nh  v y,ị ủ ủ ơ ướ ừ ở ữ ướ ư ậ

chính sách c nh tranh đ c hi u là t t c  nh ng bi n pháp c a nhà n c đạ ượ ể ấ ả ữ ệ ủ ướ ể

c nh tranh đ c t n t i nh  m t công c  đi u ti t c a kinh t  th  tr ng.ạ ượ ồ ạ ư ộ ụ ề ế ủ ế ị ườ

Chính sách c nh tranh là y u t  c  b n c a chính sách kinh t  c a m t qu cạ ế ố ơ ả ủ ế ủ ộ ố

gia.
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M i n c đ t ra cho chính sách c nh tranh nh ng m c tiêu khác nhauỗ ướ ặ ạ ữ ụ 1.

Tuy nhiên, v  t ng th , hi u qu  là m c tiêu c  b n c a chính sách c nhề ổ ể ệ ả ụ ơ ả ủ ạ

tranh, đ c bi t là hi u qu  kinh t , đ  đ t đ c m c tiêu cu i cùng là nângặ ệ ệ ả ế ể ạ ượ ụ ố

cao phúc l i xã h i. ợ ộ

Theo David Havyatt (2017), đ  đ t đ c hi u qu  kinh t , đòi h i ph iể ạ ượ ệ ả ế ỏ ả

đ m b o hi u qu  k  thu t (ả ả ệ ả ỹ ậ technical or productive efficiency), hi u qu  phânệ ả

b  (ổ allocative efficency) và hi u qu  đ ng năng (ệ ả ộ dynamic efficiency), trong đó:

Hi u qu  k  thu tệ ả ỹ ậ  đ t đ c khi m i doanh nghi p s n xu t s n ph mạ ượ ỗ ệ ả ấ ả ẩ

hay d ch v  và cung ng cho ng i tiêu dùng v i m c chi phí th p nh t. C nhị ụ ứ ườ ớ ứ ấ ấ ạ

tranh có th  giúp nâng cao hi u qu  k  thu t b ng vi c thúc đ y c i ti nể ệ ả ỹ ậ ằ ệ ẩ ả ế

qu n lý, c i ti n quy trình công vi c và c i ti n vi c s  d ng các nhân t  đ uả ả ế ệ ả ế ệ ử ụ ố ầ

vào s n xu t.ả ấ

Hi u qu  phân bệ ả ổ đ t đ c khi ngu n l c đ c s  d ng đ  s n xu tạ ượ ồ ự ượ ử ụ ể ả ấ

m t s  s n ph m và d ch v  đ c phân b  vào n i s  d ng t o ra giá tr  caoộ ố ả ẩ ị ụ ượ ổ ơ ử ụ ạ ị

nh t, t c là nh ng n i t o ra ích l i l n nh t trên m t đ n v  chi phí. C nhấ ứ ữ ơ ạ ợ ớ ấ ộ ơ ị ạ

tranh giúp nâng cao hi u qu  phân b  vì các doanh nghi p s  d ng m t ngu nệ ả ổ ệ ử ụ ộ ồ

l c nh t đ nhhi u qu  h n s  có kh  năng c nh tranh và ti p c n đ c cácự ấ ị ệ ả ơ ẽ ả ạ ế ậ ượ

ngu n l c đó; các doanh nghi p khác không đ t đ c m c sinh l i t ng tồ ự ệ ạ ượ ứ ợ ươ ự

ch c ch n s  b  lo i ra kh i cu c canh tranh tìm ki m ngu n l c.ắ ắ ẽ ị ạ ỏ ộ ế ồ ự

Hi u qu  đ ng năngệ ả ộ  th  hi n yêu c u đ i v i các ngành th c hi nể ệ ầ ố ớ ự ệ

nh ng thay đ i k p th i v  công ngh  và s n ph m đ  đáp ng phù h p v iữ ổ ị ờ ề ệ ả ẩ ể ứ ợ ớ

nh ng thay đ i v  s  thích c a ng i tiêu dùng và thay đ i v  c  h i s nữ ổ ề ở ủ ườ ổ ề ơ ộ ả

xu t. D i áp l c c a c nh tranh trên th  tr ng bu c doanh nghi p ph i thúcấ ướ ự ủ ạ ị ườ ộ ệ ả

đ y th c hi n nghiên c u và phát tri n, tác đ ng đ n đ i m i sáng t o trongẩ ự ệ ứ ể ộ ế ổ ớ ạ

thi t k  s n ph m, đ i m i c  c u qu n lý và chi n l c; t o ra các s nế ế ả ẩ ổ ớ ơ ấ ả ế ượ ạ ả

ph m và công ngh  s n xu t m i.ẩ ệ ả ấ ớ

1 Chính sách c nh tranh c a M  có ba m c tiêu: tăng phúc l i cho ng i tiêu dùng, b o v  t  do c nh tranhạ ủ ỹ ụ ợ ườ ả ệ ự ạ
và tăng hi u qu  kinh t .  m t s  n c khác, m c tiêu c a chính sách c nh tranh l i nh n m nh đ n đ iệ ả ế Ở ộ ố ướ ụ ủ ạ ạ ấ ạ ế ổ
m i và hi u qu  ho t đ ng c a doanh nghi p.  Úc, m c tiêu c a chính sách c nh tranh là: làm cho thớ ệ ả ạ ộ ủ ệ Ở ụ ủ ạ ị
tr ng ho t đ ng vì l i ích dài h n c a ng i tiêu dùng; khuy n khích s  sáng t o, kh i nghi p và gia nh pườ ạ ộ ợ ạ ủ ườ ế ự ạ ở ệ ậ
th  tr ng c a các ch  th  m i; thúc đ y đ u t  và s  d ng có hi u qu  các k t c u h  t ng và ngu n tàiị ườ ủ ủ ể ớ ẩ ầ ư ử ụ ệ ả ế ấ ạ ầ ồ
nguyên thiên nhiên;… (Ian Harper và c ng s  (2015))ộ ự
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 Hi u qu  kinh t  đóng vai trò ch  y u trong vi c nâng cao phúc l i xãệ ả ế ủ ế ệ ợ

h i; b i vì, có hi u qu  kinh t  s  góp ph n làm gia tăng c  s  s n xu t kinhộ ở ệ ả ế ẽ ầ ơ ở ả ấ

doanh; theo đó, mang l i l i t c cao h n cho ng i s n xu t và ti n l ngạ ợ ứ ơ ườ ả ấ ề ươ

cao h n cho ng i lao đ ng. Hi u qu  kinh t  cũng giúp đ m b o cung ngơ ườ ộ ệ ả ế ả ả ứ

các s n ph m m i t t h n s n ph m hi n có v i chi phí th p h n. C nh tranhả ẩ ớ ố ơ ả ẩ ệ ớ ấ ơ ạ

cũng thúc đ y đ i m i và sáng t o, nh  đó, giúp t o ra các ngành ngh  m i.ẩ ổ ớ ạ ờ ạ ề ớ

Có đ c hi u qu  kinh t  cao cũng giúp các doanh nghi p có kh  năngượ ệ ả ế ệ ả

đi u ch nh t t h n tr c các bi n đ ng t  bên ngoài, k  c  các bi n đ ng b tề ỉ ố ơ ướ ế ộ ừ ể ả ế ộ ấ

ng . Đi u đó làm cho n n kinh t  tr  nên m nh m  và có s c ch u đ ng t tờ ề ề ế ở ạ ẽ ứ ị ự ố

h n; và có năng l c đi u ch nh t t h n tr c nh ng thay đ i trong n n kinhơ ự ề ỉ ố ơ ướ ữ ổ ề

t  th  gi i.ế ế ớ

3. Chính sách c nh tranh qu c gia trong m t n n kinh t  th  tr ngạ ố ộ ề ế ị ườ

Đ  m t qu c gia th nh v ng, duy trì và c i thi n m c s ng và t o cể ộ ố ị ượ ả ệ ứ ố ạ ơ

h i phát tri n cho ng i dân, thì ch  duy nh t m t con đ ng là liên t c c iộ ể ườ ỉ ấ ộ ườ ụ ả

thi n, nâng cao năng su t và năng l c c nh tranh qu c t . Mu n v y, thì t tệ ấ ự ạ ố ế ố ậ ấ

c  các t  ch c, doanh nghi p, b t lu n thu c thành ph n kinh t  hay s  h uả ổ ứ ệ ấ ậ ộ ầ ế ở ữ

nào đ u ph i tr  nên hi u qu  h n, đ i m i sáng t o h n và linh ho t h n.ề ả ở ệ ả ơ ổ ớ ạ ơ ạ ơ

Đ  đ t đ c nh ng m c đích trên đòi hòi ph i có chính sách c nh tranhể ạ ượ ữ ụ ả ạ

qu c gia hi u qu . Chính sách c nh tranh qu c gia là h  th ng nh ng chínhố ệ ả ạ ố ệ ố ữ

sách, bi n pháp đ  th c hi n c i cách n n kinh t  nh m đ m b o môi tr ngệ ể ự ệ ả ề ế ằ ả ả ườ

đ u t  kinh doanh c nh tranh lành m nh, bình đ ng.ầ ư ạ ạ ẳ

V  n i dung,nghiên c u kinh nghi m qu c tề ộ ứ ệ ố ế2 cho th y, v  c  b n,ấ ề ơ ả

chính sách c nh tranh qu c gia đ c xây d ng d a trên 6 n i dung c i cáchạ ố ượ ự ự ộ ả

chính, g m: (i) H n ch  các hành vi ph n c nh tranh c a các doanh nghi p;ồ ạ ế ả ạ ủ ệ

(ii) C i cách gia nh p th  tr ng và các quy đ nh v  đi u ki n kinh doanh vàả ậ ị ườ ị ề ề ệ

ngành ngh  kinh doanh có đi u ki n (hay lo i b  ho c s a đ i các quy đ nhề ề ệ ạ ỏ ặ ử ổ ị

2 Đ c bi t kinh nghi m c a Úc v i rà soát c a GS Frederick G Hilmer và c ng s  (1993). Rà soát và đ  xu tặ ệ ệ ủ ớ ủ ộ ự ề ấ
c a Hilmer đã đ c Chính ph  Úc c  th  hóa và ban hành Chính sách c nh tranh qu c gia năm 1995. Nh ngủ ượ ủ ụ ể ạ ố ữ
đ c đi m c a kinh t  Úc th i đi m đó khá phù h p v i th c tr ng Vi t Nam hi n nay.ặ ể ủ ế ờ ể ợ ớ ự ạ ệ ệ
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có kh  năng h n ch  c nh tranh); (iii)  C i cách các ngành đ c quy n nhàả ạ ế ạ ả ộ ề

n c thúc đ y c nh tranh; (iv) T o đi u ki n thu n l i cho các bên th  baướ ẩ ạ ạ ề ệ ậ ợ ứ

quy n ti p c n m t s  h  t ng (facilities) c t lõi đ i v i c nh tranh; (v) H nề ế ậ ộ ố ạ ầ ố ố ớ ạ ạ

ch  các hành vi t o ra giá đ c quy n; và (vi) Đ m b o “c nh tranh trung l p”ế ạ ộ ề ả ả ạ ậ

(c nh tranh công b ng, bình đ ng) gi a doanh nghi p có v n nhà n c vàạ ằ ẳ ữ ệ ố ướ

doanh nghi p khác. N i dung c  th  nh  sau:ệ ộ ụ ể ư

3.1. M t là, h n ch  các hành vi ph n c nh tranh c a doanh nghi p. ộ ạ ế ả ạ ủ ệ

 M i n n kinh t  th  tr ng hi n đ i đ u ph i thi t l p nh ng nguyênọ ề ế ị ườ ệ ạ ề ả ế ậ ữ

t c đ  đ m b o quá trình c nh tranh không b  h y ho t b i b t kỳ hành viắ ể ả ả ạ ị ủ ạ ở ấ

ph n c nh tranh nào c a các doanh nghi p, dù là nhóm hay t ng doanh nghi pả ạ ủ ệ ừ ệ

riêng l .Chính sách c nh tranh qu c gia c n đi u ch nh và gi m thi u hành viẻ ạ ố ầ ề ỉ ả ể

ph n c nh tranh c a các doanh nghi p.  Các hành vi  ph n c nh tranh c aả ạ ủ ệ ả ạ ủ

doanh nghi p g m:ệ ồ

- Th a thu n h n ch  c nh tranh là th a thu n gi a các bên d i m iỏ ậ ạ ế ạ ỏ ậ ữ ướ ọ

hình th c gây tác đ ng ho c có kh  năng gây tác đ ng h n ch  c nh tranh.ứ ộ ặ ả ộ ạ ế ạ

Đây là m t trong nh ng v n đ  tr ng tâm c a pháp lu t c nh tranh. Th aộ ữ ấ ề ọ ủ ậ ạ ỏ

thu n h n ch  c nh tranh bao g m th a thu n n đ nh giá hàng hoá, d ch vậ ạ ế ạ ồ ỏ ậ ấ ị ị ụ

m t cách tr c ti p ho c gián ti p; tho  thu n phân chia khách hàng, phân chiaộ ự ế ặ ế ả ậ

th  tr ng tiêu th , ngu n cung c p hàng hoá, cung ng d ch v ; tho  thu nị ườ ụ ồ ấ ứ ị ụ ả ậ

h n ch  ho c ki m soát s  l ng, kh i l ng s n xu t, mua, bán hàng hoá,ạ ế ặ ể ố ượ ố ượ ả ấ

cung ng d ch v ; th a thu n thông đ ng trong đ u th u đ  m t ho c các bênứ ị ụ ỏ ậ ồ ấ ầ ể ộ ặ

c a th a thu n th ng th u trong vi c cung c p hàng hoá, cung ng d ch v ;ủ ỏ ậ ắ ầ ệ ấ ứ ị ụ

th a thu n ngăn c n, kìm hãm, không cho doanh nghi p khác tham gia thỏ ậ ả ệ ị

tr ng ho c phát tri n kinh doanh; th a thu n lo i b  kh i th  tr ng nh ngườ ặ ể ỏ ậ ạ ỏ ỏ ị ườ ữ

doanh nghi p không ph i là các bên c a th a thu n; tho  thu n h n ch  phátệ ả ủ ỏ ậ ả ậ ạ ế

tri n k  thu t, công ngh , h n ch  đ u t ; tho  thu n áp đ t ho c n đ nhể ỹ ậ ệ ạ ế ầ ư ả ậ ặ ặ ấ ị

đi u ki n ký k t h p đ ng mua, bán hàng hoá, d ch v  cho doanh nghi p khácề ệ ế ợ ồ ị ụ ệ

ho c th a thu n bu c doanh nghi p khác ch p nh n các nghĩa v  không liênặ ỏ ậ ộ ệ ấ ậ ụ

quan tr c ti p đ n đ i t ng c a h p đ ng; tho  thu n không giao d ch v iự ế ế ố ượ ủ ợ ồ ả ậ ị ớ
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các bên không tham gia tho  thu n; và th a thu n h n ch  th  tr ng tiêu thả ậ ỏ ậ ạ ế ị ườ ụ

s n ph m, ngu n cung c p hàng hoá, cung ng d ch v  c a các bên khôngả ẩ ồ ấ ứ ị ụ ủ

tham gia tho  thu n.ả ậ

Có th  chia th a thu n h n ch  c nh tranh thành th a thu n theo chi uể ỏ ậ ạ ế ạ ỏ ậ ề

ngang và th a thu n theo chi u d c.ỏ ậ ề ọ

Th a thu n theo chi u ngang là th a thu n gi a các doanh nghi p c nhỏ ậ ề ỏ ậ ữ ệ ạ

tranh v i nhau. Có nhi u lo i th a thu n theo chi u ngang nh  th a thu n nớ ề ạ ỏ ậ ề ư ỏ ậ ấ

đ nh giá, th a thu n t y chay, h n ch  s n l ng, phân chia th  tr ng,…ị ỏ ậ ẩ ạ ế ả ượ ị ườ

Pháp lu t c nh tranh trên th  gi i xem các th a thu n h n ch  c nh tranh theoậ ạ ế ớ ỏ ậ ạ ế ạ

chi u ngang là đ i t ng c n b  tr ng ph t nghiêm kh c.ề ố ượ ầ ị ừ ạ ắ

Th a thu n theo chi u d c là th a thu n gi a các doanh nghi p đangỏ ậ ề ọ ỏ ậ ữ ệ

ho t đ ng  các khâu, c p khác nhau trong chu i s n xu t/ quy trình s n xu tạ ộ ở ấ ỗ ả ấ ả ấ

kinh doanh. Các th a thu n này có th  gây h i đ n môi tr ng c nh tranh.ỏ ậ ể ạ ế ườ ạ

Tuy nhiên, m c đ  gây nh h ng đ n c nh tranh c a các th a thu n d c ítứ ộ ả ưở ế ạ ủ ỏ ậ ọ

h n các th a thu n ngang.ơ ỏ ậ

- L m d ng s c m nh th  tr ng, l m d ng v  th  th ng lĩnh, v  thạ ụ ứ ạ ị ườ ạ ụ ị ế ố ị ế

đ c quy n cũng là nh ng hành vi tr ng ph t c a pháp lu t c nh tranh trên thộ ề ữ ừ ạ ủ ậ ạ ế

gi i. Hành vi này đ c th c hi n b i m t doanh nghi p đ c quy n ho c m tớ ượ ự ệ ở ộ ệ ộ ề ặ ộ

doanh nghi p th ng lĩnh có s c m nh th  tr ng đáng k  đ  h  có th  hànhệ ố ứ ạ ị ườ ể ể ọ ể

x  nh  m t doanh nghi p đ c quy n. ử ư ộ ệ ộ ề

- T p trung kinh t  (mua bán, sáp nh p và h p nh t,…) gi a các doanhậ ế ậ ợ ấ ữ

nghi p nh m t o v  th  đ c quy n, th ng lĩnh th  tr ng có kh  năng gây h iệ ằ ạ ị ế ộ ề ố ị ườ ả ạ

cho quá trình c nh tranh. H  th ng pháp lu t c nh tranh trên th  gi i quy đ nhạ ệ ố ậ ạ ế ớ ị

đòi h i c  quan c nh tranh ph i đánh giá tác đ ng c a các v  t p trung kinhỏ ơ ạ ả ộ ủ ụ ậ

t  đ n quá trình c nh tranh. Chính vì v y, có nh ng v  vi c t p trung kinh tế ế ạ ậ ữ ụ ệ ậ ế

không th  hoàn thành cho đ n khi có s  ch p thu n t  phía c  quan c nhể ế ự ấ ậ ừ ơ ạ

tranh.

- Hành vi phân bi t đ i x  v  giá gi a các khách hàng, hành vi c nhệ ố ử ề ữ ạ

tranh không lành m nh cũng đ c xác đ nh đ  h n ch .ạ ượ ị ể ạ ế
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Nguyên t c đ c xác đ nh khi xem xét các hành vi ph n c nh tranh c aắ ượ ị ả ạ ủ

doanh nghi p và gi m thi u các tr ng h p đ c mi n tr , đó là: (i) khôngệ ả ể ườ ợ ượ ễ ừ

m t ch  th  nào trên th  tr ng đ c th c hi n các hành vi ph n c nh tranhộ ủ ể ị ườ ượ ự ệ ả ạ

ch ng l i l i ích c ng đ ng; (ii) nguyên t c th  tr ng ph  quát và th ng nh tố ạ ợ ộ ồ ắ ị ườ ổ ố ấ

ph i đ c áp d ng cho m i ch  th  tham gia th  tr ng không phân bi t hìnhả ượ ụ ọ ủ ể ị ườ ệ

th c s  h u; (iii) nh ng hành vi có ti m năng ph n c nh tranh c n đ c xemứ ở ữ ữ ề ả ạ ầ ượ

xét, đánh giá c  th , đ c bi t là nh ng tác đ ng đ n c ng đ ng.ụ ể ặ ệ ữ ộ ế ộ ồ

3.2. Hai là, rà soát lo i b  ho c s a đ i các quy đ nh có kh  năng h n chạ ỏ ặ ử ổ ị ả ạ ế

c nh tranh, đ c bi t th c hi n c i cách gia nh p th  tr ng và các quyạ ặ ệ ự ệ ả ậ ị ườ

đ nh v  đi u ki n kinh doanh và ngành ngh  kinh doanh có đi u ki nị ề ề ệ ề ề ệ

 Kinh nghi m nhi u n c cho th y, tr  ng i l n đ i v i c nh tranh ệ ề ướ ấ ở ạ ớ ố ớ ạ ở

nhi u ngành, lĩnh v c c a n n kinh t  xu t phát chính t  các quy đ nh c aề ự ủ ề ế ấ ừ ị ủ

chính ph , c a các c  quan nhà n c t o ra ho c thông qua s  h u nhà n củ ủ ơ ướ ạ ặ ở ữ ướ

nh  đ c quy n chính sách hay đ c quy n hành chính trong vi c cung ng cácư ộ ề ộ ề ệ ứ

ti n ích công, gi y phép, đi u ki n kinh doanh,… ệ ấ ề ệ

Đ  rà  soát  các  quy  đ nh  có  kh  năng  h n  ch  c nh  tranh,  OECDể ị ả ạ ế ạ

(2011)đã đ a danh m c đánh giá tác đ ng đ n c nh tranh c a các chính sáchư ụ ộ ế ạ ủ

(competition checklist). Theo đó, OECD khuy n ngh  b n nhóm câu h i l nế ị ố ỏ ớ

c n đ c tr  l i khi rà soát h  th ng các quy đ nh, đó là:ầ ượ ả ờ ệ ố ị

Nhóm 1: Quy đ nh có làm h n ch  s  l ng ho c quy mô c a nhà cungị ạ ế ố ượ ặ ủ

c p trên th  tr ng hay không? Trong đó, các khía c nhấ ị ườ ạ  sau đây có th  đ cể ượ

xem xét: 

(i) Quy đ nh có trao đ c quy n (th ng m i, khai thác, cung ng,ị ặ ề ươ ạ ứ

s n xu t,…) cho m t nhà cung c p nào đó không?ả ấ ộ ấ

(ii) Quy đ nh có t o thành gi y phép hay đi u ki n ho t đ ng không?ị ạ ấ ề ệ ạ ộ

(iii) Quy đ nh có h n ch  kh  năng c a m t s  lo i hình nhà cung c pị ạ ế ả ủ ộ ố ạ ấ

đ  cung c p hàng hóa hay d ch v  không? ể ấ ị ụ
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(iv) Quy đ nh có làm tăng đáng k  chi phí cho m t nhà cung c p giaị ể ộ ấ

nh p ho c rút kh i th  tr ng không? ậ ặ ỏ ị ườ

(v) Quy đ nh có t o ra nh ng rào c n v  đ a lý làm h n ch  s  luânị ạ ữ ả ề ị ạ ế ự

chuy n hàng hóa, d ch v , v n và lao đ ng đ i v i đ n v  cungể ị ụ ố ộ ố ớ ơ ị

c p hàng hóa ho c d ch v  không?ấ ặ ị ụ

Nhóm 2: Quy đ nh có làm h n ch  kh  năng c nh tranh c a nhà cungị ạ ế ả ạ ủ

c p không? Trong đó, các khía c nh sau đây có th  đ c xem xét: ấ ạ ể ượ

(i) Quy đ nh có h n ch  kh  năng ng i bán thi t l p giá cho hàngị ạ ế ả ườ ế ậ

hóa, d ch v ? ị ụ

(ii) Quy đ nh có h n ch  quy n t  do c a ng i cung c p trong vi cị ạ ế ề ự ủ ườ ấ ệ

qu ng cáo hàng hóa, d ch v ? ả ị ụ

(iii) Quy đ nh có thi t l p chu n m c ch t l ng s n ph m t o l iị ế ậ ẩ ự ấ ượ ả ẩ ạ ợ

th  cho m t s  nhà cung c p so v i các nhà cung c p khác? ế ộ ố ấ ớ ấ

(iv) Quy đ nh có làm tăng chi phí s n xu t đ i v i m t s  nhà cungị ả ấ ố ớ ộ ố

c p so v i các nhà cung c p khác (đ c bi t đ i x  khác nhau gi aấ ớ ấ ặ ệ ố ử ữ

nhà cung c p hi n t i v i các nhà cung c p m i)?ấ ệ ạ ớ ấ ớ

Nhóm 3: Li u quy đ nh có làm gi m đ ng l c c nh tranh c a các nhàệ ị ả ộ ự ạ ủ

cung ng? Trong đó, các khía c nh sau đây có th  đ c xem xét:ứ ạ ể ượ

(i) Quy đ nh có t o ra ch  đ  t  qu n lý (self-regulation) ho c cùngị ạ ế ộ ự ả ặ

qu n lý (co-regulation) không? ả

(ii) Quy đ nh có yêu c u hay khuy n khích công khai các thông tin vị ầ ế ề

s n l ng, giá, doanh thu, chi phí c a nhà cung c p hay không? ả ượ ủ ấ

(iii) Quy đ nh có mi n tr  các ho t đ ng c a m t ngành ho c m tị ễ ừ ạ ộ ủ ộ ặ ộ

nhóm nhà  cung  c p  c  th  t  v n  hành  c a  lu t  c nh  tranhấ ụ ể ừ ậ ủ ậ ạ

chung?
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Nhóm 4: Li u quy đ nh có h n ch  c  h i cũng nh  thông tin s n cóệ ị ạ ế ơ ộ ư ẵ

đ i v i ng i tiêu dùng? Trong đó, các khía c nh sau đây có th  đ c xemố ớ ườ ạ ể ượ

xét:

(i) Quy đ nh có h n ch  kh  năng ng i tiêu dùng l a ch n hàngị ạ ế ả ườ ự ọ

hóa, d ch v  t  nhà cung c p nào hay không? ị ụ ừ ấ

(ii) Quy đ nh có gi m kh  năng di chuy n c a khách hàng gi a cácị ả ả ể ủ ữ

nhà cung c p hàng hóa, d ch v  b ng cách tăng chi phí rõ ràngấ ị ụ ằ

ho c ti m n khi thay đ i nhà cung c p hay không?  ặ ề ẩ ổ ấ

(iii) Quy đ nh có thay đ i v  c  b n các thông tin yêu c u c a ng iị ổ ề ơ ả ầ ủ ườ

mua đ  mua s m hi u qu ?ể ắ ệ ả

3.3. Ba là, th c hi n c i cách các ngành đ c quy n nhà n c thúc đ yự ệ ả ộ ề ướ ẩ

c nh tranhạ

 Tr ng tâm chính c a chính sách c nh tranh trong tr  c t này là xóa bọ ủ ạ ụ ộ ỏ

quy n l c th  tr ng quá m c c a các đ c quy n nhà n c, c n tr  c nhề ự ị ườ ứ ủ ộ ề ướ ả ở ạ

tranh hi u qu  trên th  tr ng. ệ ả ị ườ

Vi c lo i b  các quy đ nh h n ch  c nh tranh (n i dung 2) có th  ch aệ ạ ỏ ị ạ ế ạ ộ ể ư

c n thi t và ch a đ  đ  thúc đ y c nh tranh hi u qu  khi ngành, lĩnh v c đóầ ế ư ủ ể ẩ ạ ệ ả ự

v n duy trì  đ c quy n nhà n c. Nghiên c u c a OECD ch  ra t m quanẫ ộ ề ướ ứ ủ ỉ ầ

tr ng c a vi c thay đ i c  c u ngành, t o th  tr ng c nh tranh đ  đ m b oọ ủ ệ ổ ơ ấ ạ ị ườ ạ ể ả ả

hi u qu . Hay nói cách khác, ph i có chính sách đi u ti t phù h p đ  c i cáchệ ả ả ề ế ợ ể ả

và thúc đ y c nh tranh trong các ngành đ c quy n nhà n c.ẩ ạ ộ ề ướ

Nghiên c u kinh nghi m c a các n c, đ c bi t là kinh nghi m c a Úcứ ệ ủ ướ ặ ệ ệ ủ

và New Zealand cho th y, có ba hình th c c  b n đ  c i cách các ngành đ cấ ứ ơ ả ể ả ộ

quy n nhà n c, g m:ề ướ ồ

(i) Tách ch c năng qu n lý/ ch c năng chính sách ra kh i ch c năngứ ả ứ ỏ ứ

th ng m i trong doanh nghi p đ c quy n nhà n c nh m h n ch  các xungươ ạ ệ ộ ề ướ ằ ạ ế

đ t l i ích ti m năng khi doanh nghi p đóng vai trò kép và h n ch  các c  h iộ ợ ề ệ ạ ế ơ ộ

đ  doanh nghi p l i nhà n c l i d ng các quy đ nh, tiêu chu n làm n n lòngể ệ ợ ướ ợ ụ ị ẩ ả
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các đ i th  c nh tranh hi n t i ho c ti m năng trong th  tr ng. Tuy nhiên,ố ủ ạ ệ ạ ặ ề ị ườ

kinh nghi m cũng cho th y, trong tr ng h p ch c năng qu n lý hay ch c năngệ ấ ườ ợ ứ ả ứ

chính sách đ c th c hi n b i m t c  quan chính ph v n c n ph i xem xétượ ự ệ ở ộ ơ ủ ẫ ầ ả

ti m năng x y ra xung đ t l i ích; ề ả ộ ợ

(ii) Tách ho t đ ng có tính c nh tranh ra kh i các ho t đ ng đ c quy nạ ộ ạ ỏ ạ ộ ộ ề

t  nhiên(trong các ngành công nghi p m ng nh  đ ng s t, đi n, vi n thông,ự ệ ạ ư ườ ắ ệ ễ

n c,…) đ  tránh tr  c p chéo khi doanh nghi p s  d ng l i  nhu n đ cướ ể ợ ấ ệ ử ụ ợ ậ ộ

quy n th c hi n trên th  tr ng đ c quy n cho các ho t đ ng không có l iề ự ệ ị ườ ộ ề ạ ộ ợ

cho th  tr ng c nh tranh, t  đó tác đ ng và gây nh h ng tiêu c c lên cácị ườ ạ ừ ộ ả ưở ự

đ i th  c nh tranh, h n ch  gia nh p th  tr ng c a các ch  th  m i.Bênố ủ ạ ạ ế ậ ị ườ ủ ủ ể ớ

c nh đó, n u không tách bi t, có th  n y sinh khi vi c ti p c n các y u tạ ế ệ ể ả ệ ế ậ ế ố

đ c quy n t  nhiên là c n thi t đ  c nh tranh có hi u qu . Ví d , c nh tranhộ ề ự ầ ế ể ạ ệ ả ụ ạ

có hi u qu  trong s n xu t đi n đòi h i ph i đ c ti p c n l i đi n truy nệ ả ả ấ ệ ỏ ả ượ ế ậ ướ ệ ề

t i.  Trong tr ng h p này, vi c tích h p y u t  đ c quy n t  nhiên (l iả ườ ợ ệ ợ ế ố ộ ề ự ướ

truy n t i) và ho t đ ng c nh tranh ti m năng (phát đi n) làm tăng m i quanề ả ạ ộ ạ ề ệ ố

ng i r ng vi c ki m soát ti p c n vào các y u t  đ c quy n có th  b  l mạ ằ ệ ể ế ậ ế ố ộ ề ể ị ạ

d ng đ  bóp ngh t ho c ngăn ch n c nh tranh trong khu v c có kh  năngụ ể ẹ ặ ặ ạ ự ả

c nh tranh. Ngay c  khi s  ti p c n không th c s  b  l m d ng, nguy c  d nạ ả ự ế ậ ự ự ị ạ ụ ơ ẫ

đ n các hành vi nh  v y cũng có th  ngăn c n vi c gia nh p th  tr ng, ho cế ư ậ ể ả ệ ậ ị ườ ặ

h n ch  kh  năng c nh tranh.ạ ế ả ạ

Có hai l a ch n đ  gi i quy t m i nh ng quan ng i này: (i) Y u t  đ cự ọ ể ả ế ố ữ ạ ế ố ộ

quy n t  nhiên có th  đ c tách ra kh i các y u t  có kh  năng c nh tranh;ề ự ể ượ ỏ ế ố ả ạ

(ii)  N u c u  trúc  này đ c  gi  l i  nguyên v n,  ph i  có nh ng quy đ nhế ấ ượ ữ ạ ẹ ả ữ ị

nghi m kh c h n ki m soát tình tr ng tr  c p chéo, và kh  năng ti p c n vàoệ ắ ơ ể ạ ợ ấ ả ế ậ

các y u t  đ c quy n t  nhiên c a các doanh nghi p trong th  tr ng. ế ố ộ ề ự ủ ệ ị ườ

(iii) Tách bi t các ho t đ ng có kh  năng c nh tranh trong m t ch  thệ ạ ộ ả ạ ộ ủ ể

đ c quy n nhà n c thành m t s  doanh nghi p đ c l p nh m gi m b t s cộ ề ướ ộ ố ệ ộ ậ ằ ả ớ ứ

m nh th  tr ng quá l n c a doanh nghi p hi n t i, t o đi u ki n gia nh pạ ị ườ ớ ủ ệ ệ ạ ạ ề ệ ậ

th  tr ng c a các ch  th  m i cũng nh  thúc đ y tính c nh tranh. ị ườ ủ ủ ể ớ ư ẩ ạ
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Trong tr ng h p khi chính ph  có ý đ nh chuy n đ i s  h u hoàn toànườ ợ ủ ị ể ổ ở ữ

(t  nhân hóa) m t doanh nghi p đ c quy n nhà n c, kinh nghi m qu c tư ộ ệ ộ ề ướ ệ ố ế

cũng l u ý r ng, c n ti n hành t  ch c l i các ho t đ ng có kh  năng c như ằ ầ ế ổ ứ ạ ạ ộ ả ạ

tranh đ  gi m nguy c  s  đ c quy n m i do s  h u t  nhân sau t  nhân hóa.ể ả ơ ự ộ ề ớ ở ữ ư ư

Th c t , trong nhi u tr ng h p, vi c thi t l p m t c u trúc ngành mang tínhự ế ề ườ ợ ệ ế ậ ộ ấ

c nh tranh cao h n đ c coi nh  tr ng tâm c a quá trình c i cách. ạ ơ ượ ư ọ ủ ả

3.4. B n là, t o đi u ki n thu n l i cho các bên th  ba quy n ti p c nố ạ ề ệ ậ ợ ứ ề ế ậ

m t s  h  t ng c t lõi đ i v i c nh tranhộ ố ạ ầ ố ố ớ ạ

Trong m t s  ngành, lĩnh v c nh  đi n, vi n thông, hàng không, đ ngộ ố ự ư ệ ễ ườ

s t,… đ  thúc đ y c nh tranh đòi h i các bên th  ba ph i có quy n ti p c nắ ể ẩ ạ ỏ ứ ả ề ế ậ

các h  t ngc t lõi nh  m ng truy n t i đi n, m ng vi n thông, sân bay,…ạ ầ ố ư ạ ề ả ể ạ ễ

Vi c ti p c n h  t ng c t lõi, m t m t, có th  giúp thúc đ y c nh tranh cóệ ế ậ ạ ầ ố ộ ặ ể ẩ ạ

hi u  qu  t i  các  th  tr ng  th ng  ngu n  (ệ ả ạ ị ườ ượ ồ upstream)  và  h  ngu nạ ồ

(downstream)3; m t khác, nâng cao hi u qu  v n hành, s  d ng và đ u t  đ iặ ệ ả ậ ử ụ ầ ư ố

v i các h  t ng thi t y u có tính đ c quy n t  nhiên. ớ ạ ầ ế ế ộ ề ự

Ví d , c nh tranh có hi u qu  trong s n xu t đi n đòi h i ph i đ cụ ạ ệ ả ả ấ ệ ỏ ả ượ

ti p c n l i đi n truy n t i. Trong tr ng h p này, vi c tích h p y u t  đ cế ậ ướ ệ ề ả ườ ợ ệ ợ ế ố ộ

quy n t  nhiên (l i truy n t i) và ho t đ ng c nh tranh ti m năng (phátề ự ướ ề ả ạ ộ ạ ề

đi n) làm tăng m i quan ng i r ng vi c ki m soát ti p c n vào các y u tệ ố ạ ằ ệ ể ế ậ ế ố

đ c quy n có th  b  l m d ng đ  bóp ngh t ho c ngăn ch n c nh tranh trongộ ề ể ị ạ ụ ể ẹ ặ ặ ạ

khu v c có kh  năng c nh tranh. Ngay c  khi s  ti p c n không th c s  bự ả ạ ả ự ế ậ ự ự ị

l m d ng, nguy c  d n đ n các hành vi nh  v y cũng có th  ngăn c n vi cạ ụ ơ ẫ ế ư ậ ể ả ệ

gia nh p th  tr ng, ho c h n ch  kh  năng c nh tranh.ậ ị ườ ặ ạ ế ả ạ

Kinh nghi m các n c cho th y, vi c trao quy n ti p c n m t cáchệ ướ ấ ệ ề ế ậ ộ

công b ng và h p lý cho các bên th  ba đ i v i các h  t ng c t lõi nh  l iằ ợ ứ ố ớ ạ ầ ố ư ướ

đi n, đ ng s t, sân bay và m ng vi n thông,… là đóng vai trò quan tr ng đệ ườ ắ ạ ễ ọ ể

t o s  c nh tranh có hi u qu .Tuy nhiên, l u ý r ng, ngay c  khi các bên thạ ự ạ ệ ả ư ằ ả ứ

ba có quy n ti p c n v  m t k  thu t, s  m tcân b ng v  quy n th ngề ế ậ ề ặ ỹ ậ ự ấ ằ ề ề ươ

3 b i vì s  không hi u qu  n u nh  thi t l p m t h  th ng t ng t  và các đi u kho n v  s c m nh thở ẽ ệ ả ế ư ế ậ ộ ệ ố ươ ự ề ả ề ứ ạ ị
tr ng “chu n” (ườ ẩ “standard” market power) đ c xem là không đ  đ  đ i phó v i đ c quy n t  nhiênượ ủ ể ố ớ ộ ề ự
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l ng gi a ch  s  h u c  s  h  t ng và ng i s  d ng bên th  ba có thượ ữ ủ ở ữ ơ ở ạ ầ ườ ử ụ ứ ể

nh h ng đ n các đi u kho n và chi phí ti p c n th m chí tr  thành rào c nả ưở ế ề ả ế ậ ậ ở ả

ra nh p th  tr ng cho các đ i th  c nh tranh m i.Chính vì v y, vi c ti p c nậ ị ườ ố ủ ạ ớ ậ ệ ế ậ

"h  t ng c t lõi" c n đ c xác đ nh b i chính sách c nh tranh qu c gia theoạ ầ ố ầ ượ ị ở ạ ố

m t ch  đ  pháp lý t o ra quy n ti p c n trong các tr ng h p đ c quyộ ế ộ ạ ề ế ậ ườ ợ ượ

đ nh. ị

3.5. Năm là, h n ch  các hành vi t o giá đ c quy n hay ki m soát hi u quạ ế ạ ộ ề ể ệ ả

các hành vi đ nh giá đ c quy nị ộ ề

 Trong n n kinh t  th  tr ng c nh tranh, vi c đ a m c giá trên t ngề ế ị ườ ạ ệ ư ứ ổ

chi phí trung bình dài h n s  không th  kéo dài trong th i h n nh t đ nh do l iạ ẽ ể ờ ạ ấ ị ợ

nhu n thu đ c s  thu hút nhi u ch  th  m i tham gia vào th  tr ng vàậ ượ ẽ ề ủ ể ớ ị ườ

ng i tiêu dùng đ c l a ch n gi a các nhà cung c p ho c các m t hàng thayườ ượ ự ọ ữ ấ ặ ặ

th . Tuy nhiên, khi c nh tranh hi u qu  không t n t i, nh  trong tr ng h pế ạ ệ ả ồ ạ ư ườ ợ

doanh nghi p đ c đ c quy n chính sách ho c th  tr ng c nh tranh y u,ệ ượ ộ ề ặ ị ườ ạ ế

doanh nghi p có th  đ a ra m c giá cao. Hay nói cách khác, trong đi u ki nệ ể ư ứ ề ệ

t n t i đ c quy n, giá c a s n ph m, d ch v  do nhà đ c quy n đ nh đo t vàồ ạ ộ ề ủ ả ẩ ị ụ ộ ề ị ạ

th ng cao h n m c giá trong th  tr ng c nh tranh thông th ng. Vi c “đ nhườ ơ ứ ị ườ ạ ườ ệ ị

giá đ c quy n” nh  v y có th  gây thi t h i cho ng i tiêu dùng và c  c ngộ ề ư ậ ể ệ ạ ườ ả ộ

đ ng. Chính vì v y, chính sách c nh tranh ph i bao g m các gi i pháp nh mồ ậ ạ ả ồ ả ằ

tăng áp l c c nh tranh ho c ph i giám sát, ki m soát hành vi đ nh giá m tự ạ ặ ả ể ị ộ

cách th n tr ng.ậ ọ

Đ  ki m soát hành vi đ nh giá đ c quy n, chính sách c nh tranh qu cể ể ị ộ ề ạ ố

gia c n bao g m m t c  ch  giám sát giá c ; theo đó, yêu c u doanh nghi pầ ồ ộ ơ ế ả ầ ệ

nghi v n có hành vi đ nh giá đ c quy n ph i cung c p d  li u chi phí và giáấ ị ộ ề ả ấ ữ ệ

c  c  th  đ i v i các hàng hóa, d ch v  đ c kê khai theo các m c th i gianả ụ ể ố ớ ị ụ ượ ố ờ

quy đ nh. Vi c giám sát giá c  ph i đ m b o tính h p lý, ph i xem xét đ nị ệ ả ả ả ả ợ ả ế

kh  năng có đ c m t t  su t l i nhu n trên tài s n h p lý cho doanh nghi p.ả ượ ộ ỷ ấ ợ ậ ả ợ ệ
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3.6. Sáu là, đ m b o “c nh tranh trung l p” (c nh tranh công b ng, bìnhả ả ạ ậ ạ ằ

đ ng) gi a doanh nghi p có v n nhà n c và các doanh nghi p khác.ẳ ữ ệ ố ướ ệ

 M c tiêu c a chính sách c nh tranh trung l p là lo i b  s  méo móụ ủ ạ ậ ạ ỏ ự

trong phân b  ngu n l c phát sinh t  vi c nhà n c s  h u doanh nghi pổ ồ ự ừ ệ ướ ở ữ ệ

ho t đ ng trong các ngành, lĩnh v c có tính c nh tranh và khuy n khích sạ ộ ự ạ ế ự

c nh tranh công b ng, bình đ ng trong vi c cung ng các hàng hóa và d ch v .ạ ằ ẳ ệ ứ ị ụ

Hay nói cách khác, nhà n c ph i duy trì m t môi tr ng c nh tranh côngướ ả ộ ườ ạ

b ng và bình đ ng cho m i ch  th  tham gia th  tr ng. Mu n v y, pháp lu tằ ẳ ọ ủ ể ị ườ ố ậ ậ

hay th  ch  ph i thi t l p “sân ch i bình đ ng”, không t o l i th  hay b t l iể ế ả ế ậ ơ ẳ ạ ợ ế ấ ợ

cho m t lo i hình doanh nghi p nào dù doanh nghi p đó thu c s  h u t  nhânộ ạ ệ ệ ộ ở ữ ư

hay s  h u nhà n c. Nh  v y, h  th ng pháp lu t ph i quy đ nh chung choở ữ ướ ư ậ ệ ố ậ ả ị

các doanh nghi p, không phân bi t ngu n g c s  h u, không t o ra nh ngệ ệ ồ ố ở ữ ạ ữ

tr ng h p mi n tr  ho c u ái ngo i l  cho doanh nghi p nhà n c.ườ ợ ễ ừ ặ ư ạ ệ ệ ướ

S  c nh tranh “không công b ng” c a các DNNN có th  có hi u quự ạ ằ ủ ể ệ ả

kinh t  đáng k . Đi u này là nh  quy t đ nh v  giá c a các DNNN khôngế ể ề ờ ế ị ề ủ

ph n ánh đ y đ  chi phí s n xu t th c t  ho c chi phí kinh doanh khác màả ầ ủ ả ấ ự ế ặ

đ i th  c nh tranh trong khu v c t  nhân ch u. Đây là k t qu  c a vi c thi uố ủ ạ ự ư ị ế ả ủ ệ ế

áp l c t  th  tr ng, ch ng h n nh  vi c yêu c u các công ty ph i có lãi su tự ừ ị ườ ẳ ạ ư ệ ầ ả ấ

th ng m i và ph i tr  c  t c cho các c  đông ho c các quy đ nh v  quyươ ạ ả ả ổ ứ ổ ặ ị ề

ho ch đ c bi t. Nh ng l i th  này có th  giúp DNNN h n ch  các đ i thạ ặ ệ ữ ợ ế ể ạ ế ố ủ

c nh tranh trong khu v c t  nhân và t o ra m t rào c n hi u qu  đ i v i vi cạ ự ư ạ ộ ả ệ ả ố ớ ệ

ra nh p th  tr ng c a các đ i th  ti m năng.ậ ị ườ ủ ố ủ ề

N u ng i tiêu dùng ch n mua t  nhà cung c p thu c s  h u nhà n cế ườ ọ ừ ấ ộ ở ữ ướ

v i giá th p h n thì quy t đ nh s n xu t và đ u t  c a doanh nghi p đó vàớ ấ ơ ế ị ả ấ ầ ư ủ ệ

các đ i th  c nh tranh th c t  và ti m năng s  b  nh h ng. N u DNNNố ủ ạ ự ế ề ẽ ị ả ưở ế

không ph i là nhà s n xu t có chi phí t ng đ i th p nh t thì vi c phân bả ả ấ ươ ố ấ ấ ệ ổ

ngu n l c s n xu t c a DNNN này là không hi u qu . Do đó, vi c lo i bồ ự ả ấ ủ ệ ả ệ ạ ỏ

nh ng l i th  ph i t o đ c đ ng l c nâng cao hi u qu  kinh t  và đ m b oữ ợ ế ả ạ ượ ộ ự ệ ả ế ả ả

các ngu n l c đ c phân b  hi u qu  nh t.ồ ự ượ ổ ệ ả ấ
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Theo kinh nghi m qu c t , Chính ph  v n c n doanh nghi p nhà n cệ ố ế ủ ẫ ầ ệ ướ

đ  th c hi n nhi u ch c năng xã h i và kinh t . Tuy nhiên, khi doanh nghi pể ự ệ ề ứ ộ ế ệ

nhà n c tham gia ho t đ ng kinh t , c n ph i đ m b o doanh nghi p nhàướ ạ ộ ế ầ ả ả ả ệ

n c không đ c có l i th  h n so v i các doanh nghi p ch  vì có s  h u nhàướ ượ ợ ế ơ ớ ệ ỉ ở ữ

n c. Kinh nghi m cũng cho th y Nhà n c c n duy trì s  trung l p c aướ ệ ấ ướ ầ ự ậ ủ

mình b ng cách bi n phápằ ệ 4:

- Trung l p v  thu : Doanh nghi p nhà n c ph i tuân th  các nghĩa vậ ề ế ệ ướ ả ủ ụ

v  thu  nh  các doanh nghi p ngoài nhà n c.ề ế ư ệ ướ

- Trung l p v  n : Doanh nghi p nhà n c ch u trách nhi m v  cácậ ề ợ ệ ướ ị ệ ề

kho n n  c a mình gi ng nh  các doanh nghi p khác. Đi u này có nghĩa n uả ợ ủ ố ư ệ ề ế

doanh nghi p nhà n c không tr  đ c n  h  s  b  tuyên b  v  n  và pháệ ướ ả ượ ợ ọ ẽ ị ố ỡ ợ

s n.ả

- Trung l p v  qu n lý (đi u ti t): các doanh nghi p nhà n c ph i tuânậ ề ả ề ế ệ ướ ả

th  các quy đ nh v  đi u ti t, qu n lý nh  các doanh nghi p ngoài nhà n c.ủ ị ề ề ế ả ư ệ ướ

- L i nhu n: doanh nghi p nhà n c ph i đ t đ c m c l i  nhu nợ ậ ệ ướ ả ạ ượ ứ ợ ậ

gi ng nh  các doanh nghi p ngoài nhà n c cùng lĩnh v c, có đi u ki n kinhố ư ệ ướ ự ề ệ

doanh t ng t . N u doanh nghi p nhà n c không đ t đ c m c l i nhu nươ ự ế ệ ướ ạ ượ ứ ợ ậ

trung bình c a th  tr ng và th  tr ng có doanh nghi p khác ho t  đ ng,ủ ị ườ ị ườ ệ ạ ộ

không có lý do đ  duy trì doanh nghi p nhà n c trên th  tr ng đó. ể ệ ướ ị ườ

- Tính đ y đ  chi phí: N u doanh nghi p nhà n c có nhi u m ng ho tầ ủ ế ệ ướ ề ả ạ

đ ng, c n tách các m ng ho t đ ng và tính đ y đ  chi phí cho t ng m ngộ ầ ả ạ ộ ầ ủ ừ ả

ho t đ ng, không đ c dùng ho t đ ng công ích đ  tr  c p cho ho t đ ngạ ộ ượ ạ ộ ể ợ ấ ạ ộ

th ng m i. Doanh nghi p nhà n c ho c doanh nghi p t  nhân có th  đ cươ ạ ệ ướ ặ ệ ư ể ượ

giao nhi m v  công ích nh ng chi phí cho nhi m v  công ích ph i đ c tínhệ ụ ư ệ ụ ả ượ

đ y đ , minh b ch và đ c nhà n c tr  riêng.ầ ủ ạ ượ ướ ả

4Ian Harper, Peter Anderson, Su McCluskey và Michael O’Bryan OC (2015).  Competition
Policy Review. Final Report, March 2015, Commonwealth of Australia 2015.
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4. Đi u ki n th c thi chính sách c nh tranh hi u quề ệ ự ạ ệ ả

Đ  chính sách c nh tranh qu c gia đi vào cu c s ng, kinh nghi m c aể ạ ố ộ ố ệ ủ

các n c cho th y, c n ph i có b  máy th c thi hi u qu  cũng nh  s  phátướ ấ ầ ả ộ ự ệ ả ư ự

tri n c a các loai th  tr ng, đ c bi t là th  tr ng các nhân t  s n xu t.ể ủ ị ườ ặ ệ ị ườ ố ả ấ

Nghiên c u kinh nghi m c a các n c, đ c bi t là Úc và New Zealandứ ệ ủ ướ ặ ệ

cho th y, đ  chính sách c nh tranh đ c th c thi có hi u qu  đòi h i ph i cóấ ể ạ ượ ự ệ ả ỏ ả

b  máy th c thi có quy n l c m nh và đóng vai trò quan tr ng trong duy trìộ ự ề ự ạ ọ

tr t t  th  tr ng và quá trình c nh tranh trên th  tr ng. C  quan th c thiậ ự ị ườ ạ ị ườ ơ ự

chính sách c nh tranh c n đ m b o tính trung l p và đa ngành. Lãnh đ o c aạ ầ ả ả ậ ạ ủ

c  quan ph i đ c l a ch n t  nh ng ng i có trình đ  chuyên môn sâu vơ ả ượ ự ọ ừ ữ ườ ộ ề

lĩnh v c kinh t  và lu t v i nhi m kỳ c  đ nh. Nhân viên c a c  quan nàyự ế ậ ớ ệ ố ị ủ ơ

ph i đ c tuy n d ng t  nhi u ngu n v i trình đ , k  năng cao đ  th c hi nả ượ ể ụ ừ ề ồ ớ ộ ỹ ể ự ệ

các phân tích chính sách và c u trúc th  tr ng ph c t p.C  quan này cũng cóấ ị ườ ứ ạ ơ

trách nhi m gi i trình r t cao. Đ nh kỳ, h  ph i báo cáo k t qu  ho t đ ngệ ả ấ ị ọ ả ế ả ạ ộ

c a mình tr c Qu c h i và công b  các báo cáo ra công chúng. H  cũng bủ ướ ố ộ ố ọ ị

ki m toán th ng xuyên. C  quan c nh tranh ph i đ c đ m b o tính đ cể ườ ơ ạ ả ượ ả ả ộ

l p và t  quy t - n n t ng v ng ch c cho c  quan qu n lý c nh tranh th c thiậ ự ế ề ả ữ ắ ơ ả ạ ự

pháp lu t c nh tranh m t cách hi u qu . S  đ c l p ph i đ c đ m b oậ ạ ộ ệ ả ự ộ ậ ả ượ ả ả

b ng các đ o lu t hình thành c  quan này. C  quan này không ch u s  ch  đ oằ ạ ậ ơ ơ ị ự ỉ ạ

v  chuyên môn, ho t đ ng c a b t kỳ c  quan công quy n nào và ch  ho tề ạ ộ ủ ấ ơ ề ỉ ạ

đ ng theo pháp lu t.ộ ậ

Đ  ho t đ ng t t và hi u qu  nhi m v  c a mình, c  quan này cũngể ạ ộ ố ệ ả ệ ụ ủ ơ

c n h p tác ch t ch  v i c  quan khác c a chính ph . C  quan này c n traoầ ợ ặ ẽ ớ ơ ủ ủ ơ ầ

đ i, đ  xu t ý ki n đ  v i các b  liên quan đ  thay đ i pháp lu t cho phù h pổ ề ấ ế ể ớ ộ ể ổ ậ ợ

v i th c ti n phát tri n c a n n kinh t ; góp ý v  tác đ ng c nh tranh c a cácớ ự ễ ể ủ ề ế ề ộ ạ ủ

d  th o chính sách, pháp lu t đ  các b , ngành đ  hoàn thi n chính sách. ự ả ậ ể ộ ể ệ

Đ  thúc đ y c nh tranh, đòi h i s  phát tri n và hoàn thi n các lo i thể ẩ ạ ỏ ự ể ệ ạ ị

tr ng đ c bi t là th  tr ng các nhân t  s n xu t, g m th  tr ng tài chínhườ ặ ệ ị ườ ố ả ấ ồ ị ườ

(th  tr ng ch ng khoán, th  tr ng tín d ng), th  tr ng quy n s  d ng đ t,ị ườ ứ ị ườ ụ ị ườ ề ử ụ ấ
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… đ  đ m b o phân b  ngu n l c hi u qu , theo tín hi u th  tr ng, đ mể ả ả ổ ồ ự ệ ả ệ ị ườ ả

b o ngu n l c đ c phân b  vào nh ng n i có hi u qu  cao nh t nh m đ tả ồ ự ượ ổ ữ ơ ệ ả ấ ằ ạ

đ c hi u qu  phân b .ượ ệ ả ổ

Nh  v y, kinh nghi m qu c t  cho th y, đ  xây d ng và đ m b o quáư ậ ệ ố ế ấ ể ự ả ả

trình c nh tranh hi u qu , chính sách c nh tranh qu c gia t p trung vào các n iạ ệ ả ạ ố ậ ộ

dung c i cách nh m h n ch  nh ng hành vi ph n c nh tranh c a doanh nghi p;ả ằ ạ ế ữ ả ạ ủ ệ

rà soát lo i b  nh ng quy đ nh h n ch  c nh tranh; c i cách c u trúc các ngànhạ ỏ ữ ị ạ ế ạ ả ấ

đ c quy n nhà n c theo h ng thúc đ y c nh tranh; t o đi u ki n thu n l iộ ề ướ ướ ẩ ạ ạ ề ệ ậ ợ

cho bên th  ba ti p c n h  t ng c t lõi đ i v i c nh tranh; ki m soát hành viứ ế ậ ạ ầ ố ố ớ ạ ể

đ nh giá  đ c quy n và đ m b o c nh tranh bình đ ng gi a các lo i  doanhị ộ ề ả ả ạ ẳ ữ ạ

nghi p. Trên c  s  nh ng n i dung này, bài vi t ti p theo s  phân tích, đánh giáệ ơ ở ữ ộ ế ế ẽ

th c tr ng chính sách c nh tranh  Vi t Nam./.ự ạ ạ ở ệ
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